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BÀI TẬP TỰ HỌC TUẦN 9 

“CỦNG CỐ KIẾN THỨC BÀI 5 VÀ BÀI 6” 

A. ĐÁP ÁN 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A                               

B                               

C                               

D                               

B. CÂU HỎI 

Câu 1: Chương trình dịch là chương trình: 

A. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình bậc cao 

B. Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn 

ngữ máy 

C. Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao 

D. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ 

Câu 2: Ngôn ngữ máy là gì? 

A. Là bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà có thể mô tả thuật toán để giao cho máy tính thực 

hiện 

B. Là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được 

C. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào 

các loại máy 

D. Một phương án khác 

Câu 3: Ngôn ngữ lập trình bao gồm: 

A. Hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao 

B. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ 

C. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao 

D. Ngôn ngữ bậc cao, ngôn ngữ máy 

Câu 4: Ngôn ngữ lập trình bậc cao là? 

A. Là ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được 

B. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào loại 

máy cụ thể 

C. Là ngôn ngữ có thể mô tả được tất cả các thuật toán 

D. Là ngôn ngữ mô tả thuật toán dưới dạng văn bản 

Câu 5: Ng n ngữ lập trình là: 

A. Ng n ngữ kho  học   B. Ng n ngữ tự nhiên 

C. Ng n ngữ gi o tiếp hằng ngà   D. Ng n ngữ để viết chương trình 

C    : Ng n ngữ lập trình kh ng cần chương trình dịch là: 

A.  ợp ngữ     B. Ng n ngữ lập trình bậc c o 

C. Ng n ngữ má     D. Pascal 

C    : C   nào là   i khi nói v  đặc điểm c   ng n ngữ lập trình bậc c o: 
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A. Chương trình viết bằng ng n ngữ bậc c o phải được dịch bằng chương trình dịch má  

mới hiể  và thực hiện được 

B. Ng n ngữ bậc c o gần với ng n ngữ tự nhiên 

 C. Có tính độc lập c o, ít phụ th ộc vào các loại má  cụ thể 

D.  hực hiện được trên mọi loại má  

Câu 8: Ngôn ngữ Pascal thuộc loại: 

A. Ngôn ngữ bậc cao   B. Hợp ngữ 

C. Ngôn ngữ máy    D. Cả A, B, C đ u sai 

Câu 9: Hợp ngữ là: 

A. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh 

B. Ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiể  được 

C. Ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy 

cụ thể 

D. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Việt 

Câu 10: Ngôn ngữ nào     đ   má  có thể trực tiếp hiểu và thực hiện? 

A. Ngôn ngữ bậc cao   B. Hợp ngữ 

C. Pascal     D. Ngôn ngữ máy 

Câu 11: Các bước giải bài toán trên má  tính được tiến hành theo thứ tự nào     đ  : 

A. Xác định bài toán – Lự  chọn th ật toán – Viết chương trình –  iệ  chỉnh – Viết tài 

liệ  

B. Xác định bài toán – Viết chương trình – Lự  chọn th ật toán – Viết tài liệ  

C. Lự  chọn th ật toán – Xác định bài toán – Viết chương trình –  iệ  chỉnh – Viết tài 

liệ  

D. Viết chương trình –  iệ  chỉnh – Viết tài liệ  

Câu 12:  rước khi giải bài toán trên má  tính t  cần  ác định b o nhiê  thành phần: 

A. 4      B. 3 

C. 2      D. 1 

Câu 13: Lập trình là ? 

A. Biể  diễn th ật toán 

B. Dùng ng n ngữ lập trình để diễn đạt bài toán 

C. Dùng ng n ngữ lập trình và cấ  trúc dữ liệ  thích hợp để diễn tả th ật toán 

D.  ất cả đ   đúng 

Câu 14: Lự  chọn th ật toán dự  trên các  ế  tố : 

A. Lượng tài ng  ên th ật toán đ i h i và lượng tài ng  ên cho ph p 

B.  ộ phức tạp c   th ật toán 

C. Các tài ng  ên như th i gi n thực hiện,  ố lượng   nhớ    

D. Cả     trên đ   đúng 

Câu 15: Giải bài toán trên má  tính gồm mấ  bước? 

A. 3    B. 4   C. 5     D. 6 

-----------HẾT---------- 

 


